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TT Nội dung các hoạt động Loại hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian Số buổi Số giờ đổi

1 Dự giờ  cô Trần Thị Gái Dự giờ Trường Đại học Vinh 27/11/2023 1 1.5

2 Sinh hoạt lớp K62A Sinh, tháng 11 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 27/11/2023 1 1.5

3 Dự giờ Thầy Lê Quang Vượng Dự giờ Trường Sư phạm 23/11/2023 1 1.5

4 Tri ân thầy/cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt nam Hoạt động khác Công đoàn khoa Sinh 19/11/2023 1 1.5

5 Thăm các thầy/cô nhân ngày 20/11 Hoạt động khác Công đoàn khoa Sinh 18/11/2023 1 1.5

6 Mittinh nhà giáo Việt nam 20-11 Hoạt động đoàn thể Đại học Vinh 17/11/2023 1 1.5

7
Chương trình "Người ươm mầm" chào mừng ngày 

nhà giáo Việt nam
Họp Trường Sư phạm 14/11/2023 1 1.5

8 Họp chi bộ + họp khoa tháng 11 Họp Khoa Sinh 13/11/2023 1 1.5

9

Tham dự nghiệm thu sản phẩm các đề tài của 02 

học phần Triết học và ngoại ngữ để học hỏi kinh 

nghiệm

Họp Trường Đại học Vinh 03/11/2023 1 1.5

10 Họp chi bộ + họp khoa Họp Khoa Sinh học 03/11/2023 1 1.5

11 Sinh hoạt lớp K62A Sinh, tháng 10/2023 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 04/10/2023 1 1.5

12 chào tân sinh viên K64 của Trường Sư phạm Họp Trường Đại học Vinh 01/10/2023 1 1.5

13
Tập huấn lấy ý kiến hoàn thiện bộ chuẩn đảm bảo 

chất lượng

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 22/09/2023 1 10

14 Sinh hoạt lớp K62A Sinh, tháng 9/2023 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 11/09/2023 1 1.5

15

Tham dự hội nghị CASEAN8 dành cho các nhà 

khoa học trẻ, thạc sĩ à tiến sĩ ngành Khoa học tự 

nhiên của các nước ASEAN, tổ chức tại Đại hoc 

jVinh

Dự Hội thảo - Hội nghị Các nước Asean 29/08/2023 1 1.5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.06.003/2021

BẢNG KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2023

Họ và tên: Trần Huyền Trang     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm



Được xác nhận bởi: 1457: LÊ QUANG VƯỢNG. Lúc: 14:39:02 21/12/2023
Email: vuong201173@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 

Được lập bởi: 1450: TRẦN HUYỀN TRANG. Lúc: 16:38:26 01/12/2023
Email: trangth@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 839167 Trang 2/3

16

Tham dự hội nghị CASEAN8 dành cho các nhà 

khoa học trẻ, thạc sĩ à tiến sĩ ngành Khoa học tự 

nhiên của các nước ASEAN, tổ chức tại Đại hoc 

jVinh

Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 28/08/2023 1 1.5

17

Tham dự hội nghị CASEAN8 dành cho các nhà 

khoa học trẻ, thạc sĩ à tiến sĩ ngành Khoa học tự 

nhiên của các nước ASEAN, tổ chức tại Đại hoc 

jVinh

Dự Hội thảo - Hội nghị Các  nước Asean 27/08/2023 1 1.5

18 Họp chi bộ - họp khoa Họp Khoa Sinh học 18/08/2023 1 1.5

19
Hội nghị - tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 13/07/2023 1 10

20
Hội nghị - tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 13/07/2023 1 10

21
Họp triển khai tự đánh giá chuyên ngành 

LLPPDHBM Sinh học (buổi 2)
Họp Trường Đại học Vinh 01/04/2023 1 1.5

22
Chuyển đổi số phát triển trường học thông minh và 

dạy học trực tuyến

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 15/03/2023 1 10

23
Hội nghị tập huấn thử nghiệm mô hình đánh giá 

kết quả học tập theo chuẩn đầu ra

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 10/03/2023 1 10

24 Tập huấn: Đánh giá (thử) CĐR môn học Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 10/03/2023 1 10

25

khoá bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

cho viên chức quản lý, giảng viên giảng dạy các 

học phần dạy học dựa vào dự án

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 22/02/2023 1 10

26
Tập huấn công tác tự đánh giá các chương trình 

đào tạo sau đại học

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 11/01/2023 1 10

27
Rà soát chương trình đào tạo Cao học Thực vật 

học
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh 1 5

28
Cập nhật tài liệu môn Vi Sinh vật học (lớp chính 

quy)
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh 1 10

29 Tham gia rà soát chương trình đào tạo cao học Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh 1 5



Được xác nhận bởi: 1457: LÊ QUANG VƯỢNG. Lúc: 14:39:02 21/12/2023
Email: vuong201173@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 

Được lập bởi: 1450: TRẦN HUYỀN TRANG. Lúc: 16:38:26 01/12/2023
Email: trangth@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 839167 Trang 3/3

30

Tham gia biên soạn đề cương môn "Một số vấn đề 

sinh học hiện đại", chương trình mở mã ngành 

KHTN

Tham gia xây dựng CT ĐT ngành mới Trường Sư phạm 1 10

31

Tham gia biên soạn đề cương chi tiết cho môn học 

"Sinh học thực vật và vi sinh vật" cho mã ngành 

mới KHTN

Tham gia xây dựng CT ĐT ngành mới Trường Sư phạm 1 10

32

Tham gia biên soạn đề cương học phần "Vi sinh 

học ứng dụng" chuyên đề tự chọn dành cho cao 

học ngành Sinh học

Tham gia rà soát CTĐT Khoa SInh học 1 5

33

Tham gia Biên soạn đề cương học phần "Tin sinh 

học ứng dụng"-chuyên đề tự chọn cho cao học 

ngành Sinh học

Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

34

Biên soạn bài giảng Bồi dưỡng giáo viên dạy Sinh 

học 10 - chương trình bồi dưỡng giáo viên chương 

trình GDPT 2018, dạy tháng 10,11/2023

Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Đại học Vinh 1 10

35

Biên soạn bài giảng môn "Tế bào học"-chương 

trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học Tự 

nhiên (Chương trình giáo dục phổ thông mới) dạy 

tháng 8/2023

Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

36

Biên soạn bài giảng môn "Đa dạng thế giới sống"-

bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học Tự nhiên-

Chương trình GDPT2018 dạy 8/2023

Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

37
Cập nhật tài liệu môn Vi sinh vật học (Lớp tại chức 

Hà Tĩnh)
Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Khoa Sinh học 1 10

38

Biên soạn bài giảng thực hành dành cho học sinh 

Trường Chuyên Phan Bội Châu tới học tập và 

tham quan tại PTN Vi sinh vật 3 buổi

Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Đại học Vinh 1 10

39
Tham gia đánh giá chương trình đào tạo Cao học 

ngành lý luận và phương pháo giảng dạy Sinh học
Tham gia rà soát CTĐT Trường Đại học Vinh 1 5

39 212

Nghệ An, ngày 01 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KÊ KHAI

Tổng cộng:



Được xác nhận bởi: 1457: LÊ QUANG VƯỢNG. Lúc: 16:24:45 07/01/2023
Email: vuong201173@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 

Được lập bởi: 1450: TRẦN HUYỀN TRANG. Lúc: 15:43:24 29/12/2022
Email: trangth@vinhuni.edu.vn. Mã xác nhận: 086589 Trang 1/4

TT Nội dung các hoạt động Loại hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian Số buổi Số giờ đổi

1 Tọa đàm 20-11 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 18/11/2022 1 1.5

2 Tọa đàm 20-11 Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 17/11/2022 1 1.5

3 Tập văn nghệ cùng sinh viên chuẩn bị 20-11 Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 16/11/2022 1 1.5

4
Gặp sinh viên để chuẩn bị cho công tác tổ chức tọa 

đàm 20-11
Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 16/11/2022 1 1.5

5
Triển khai hoạt động câu lạc bộ sinh viên khoa 

SInh
Họp Khoa Sinh học 13/11/2022 1 1.5

6
Triển khai hoạt động câu lạc bộ sinh viên khoa 

SInh
Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 13/11/2022 1 1.5

7 Dự giờ thầy Tuấn Khoa Sinh Dự giờ Trường Sư phạm 04/11/2022 1 1.5

8 Chào đón K63 Họp Khoa Sinh học 21/10/2022 1 1.5

9 Họp chào đón sinh viên K63 Họp Khoa Sinh học 20/10/2022 1 1.5

10 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 18/10/2022 1 1.5

11 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 17/10/2022 1 1.5

12 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 16/10/2022 1 1.5

13 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 15/10/2022 1 1.5

14 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Sư phạm 14/10/2022 1 1.5

15 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 13/10/2022 1 1.5

16 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 12/10/2022 1 1.5

17 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 11/10/2022 1 1.5

18 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 10/10/2022 1 1.5

19 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 07/10/2022 1 1.5

20 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 05/10/2022 1 1.5

21 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 04/10/2022 1 1.5

22 Bioinformatics
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Udemy 03/10/2022 1 10

23 Bioinformatics
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Udemy 02/10/2022 1 10
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24 Bioinformatics
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Udemy 01/10/2022 1 10

25 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 06/07/2022 1 1.5

26 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
06/07/2022 1 1.5

27 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
01/07/2022 1 1.5

28 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
01/07/2022 1 1.5

29 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
29/06/2022 1 1.5

30 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
24/06/2022 1 1.5

31 Tham gia đội dân vũ trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn trường Sư 

phạm
24/06/2022 1 1.5

32 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
22/06/2022 1 1.5

33 Tập luyện đội dân vũ (Trường Sư phạm) Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 16/06/2022 1 1.5

34 Cổ động viên Đội thi đấu số 7 Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 17/05/2022 1 1.5

35 Cổ động viên Đội thi đấu số 7 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 16/05/2022 1 1.5

36
Hội nghị - tập huấn về thiết kế đề cương chi tiết 

học phần dạy học đồ án/dự án

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 11/12/2021 1 10

37

bồi dưỡng về phát triển chương trình đào tạo theo 

tiếp cận năng lực cho giảng viên sư phạm toàn 

trường:Giới thiệu mô hình đào tạo giáo viên tại 

trường ĐH Vinh; Hướng dẫn thiết kế CTĐT, đề 

cương chi tiết học phần và tổ chức dạy học, kiểm 

tra đánh giá các học phần dự án/đồ án

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 13/10/2021 1 10

38 Họp nhóm biên soạn bài giảng Hoạt động khác Trường Sư phạm 09/10/2021 1 1.5

39 Họp nhóm giảng dạy Nhập môn Su phạm Họp Trường Sư phạm 09/10/2021 1 1.5

40 Nhóm biên soạn Họp Trường Sư phạm 05/10/2021 1 1.5

41 Họp nhóm giảng dạy Nhập môn Su phạm Hoạt động khác Trường Sư phạm 01/10/2021 1 1.5

42 Hỏi các thủ tục thí sinh nhập học bị vướng mươ Hoạt động khác khoa Sinh học 22/09/2021 1 1.5
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43 hướng dẫn k62 Hoạt động khác Khoa Sinh 20/09/2021 1 1.5

44 Hướng dẫn K62 nhập học Hoạt động đoàn thể Khoa sinh 19/09/2021 1 1.5

45 Công tác tuyển sinh Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh 18/09/2021 1 1.5

46 English for STEM
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Đại học khoa học xã 

hội Singapore (đi học 

theo công văn của 

Trường Đại học Vinh)

17/09/2021 1 10

47 Hướng dẫn k62 nhập học Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 16/09/2021 1 1.5

48 Tuyển sinh Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 09/09/2021 1 1.5

49

Hội nghị KHoa học lần thứ 24 hội Hóa sinh Y học 

Việt Nam và Đại hội lần thứ VI hội hóa sinh y học 

Hà Nội và các tỉnh phía bắc

Dự Hội thảo - Hội nghị Hội hóa sinh Việt nam 27/11/2020 1 1.5

50

Chuẩn bị cho hội Gala"Beautiful Day" Chào mừng 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam 20/10

Hoạt động khác
Viện Sư phạm Tự 

nhiên
14/10/2020 1 1.5

51 Biên soạn tín chỉ 1 - nhập môn ngành Sư phạm Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

52
Biên soạn bài giảng cho môn học ứng dụng tin học 

trong Sinh học dạy cho cao học K28
Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

53 Biên soạn tín chỉ 1 - nhập môn ngành Sư phạm Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

54 Biên soạn đề cương môn Vi sinh Tham gia xây dựng CT ĐT ngành mới
Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Vinh
1 10

55 Biên soạn tín chỉ dự án vi sinh vật Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

56 Biên soạn tín chỉ lý thuyết môn Vi sinh vật học Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

57 Cập nhật tài liệu cho học phần Nhập môn Sư phạm Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Trường Sư phạm 1 10

58
Tham gia ban ra đề thi học phần nhập môn Sư 

phạm của trường Sư phạm
Tham gia rà soát CTĐT Trường Sư phạm 1 5

59
Tham gia ban ra đề thi học phần nhập môn Sư 

phạm của trường Sư phạm
Tham gia rà soát CTĐT Trường Sư phạm 1 5
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60
Học lớp trung cấp chính trị tại trường Chính trị 

Tỉnh Nghệ An
Học đại học VB2, VLVH, cao cấp lý luận

Đại học Vinh + 

Trường chính trị tỉnh 

nghệ An

1 10

61 General microbiology
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Orange Coast College 1 10

62
Rà soát đề cương Vi sinh K62 chính quy (chuẩn bị 

đánh giá ngoài)
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh 1 5

63
Rà soát đề cương Vi sinh (lớp vừa học vừa làm, 

chuẩn bị đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

64
Rà soát đề cương học phần Tin Sinh học K62 

chính quy chuẩn bị cho đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

65
Rà soát đề cương Vi sinh vật học và ứng dụng 

(dành cho cao học) chuẩn bị cho đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

66
Rà soát đề cương học phần Tin sinh học ứng dụng 

dành cho cao học (chuẩn bị cho đánh giá ngoài)
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

67
Rà soát đề cương học phần Nấm học dành cho cao 

học chuẩn bị cho đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5
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TT Nội dung các hoạt động Loại hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian Số buổi Số giờ đổi

1 Tọa đàm 20-11 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 18/11/2022 1 1.5

2 Tọa đàm 20-11 Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 17/11/2022 1 1.5

3 Tập văn nghệ cùng sinh viên chuẩn bị 20-11 Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 16/11/2022 1 1.5

4
Gặp sinh viên để chuẩn bị cho công tác tổ chức tọa 

đàm 20-11
Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 16/11/2022 1 1.5

5
Triển khai hoạt động câu lạc bộ sinh viên khoa 

SInh
Họp Khoa Sinh học 13/11/2022 1 1.5

6
Triển khai hoạt động câu lạc bộ sinh viên khoa 

SInh
Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 13/11/2022 1 1.5

7 Dự giờ thầy Tuấn Khoa Sinh Dự giờ Trường Sư phạm 04/11/2022 1 1.5

8 Chào đón K63 Họp Khoa Sinh học 21/10/2022 1 1.5

9 Họp chào đón sinh viên K63 Họp Khoa Sinh học 20/10/2022 1 1.5

10 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 18/10/2022 1 1.5

11 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 17/10/2022 1 1.5

12 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 16/10/2022 1 1.5

13 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 15/10/2022 1 1.5

14 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Sư phạm 14/10/2022 1 1.5

15 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 13/10/2022 1 1.5

16 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 12/10/2022 1 1.5

17 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 11/10/2022 1 1.5

18 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 10/10/2022 1 1.5

19 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 07/10/2022 1 1.5

20 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 05/10/2022 1 1.5

21 Tập văn nghệ chào mừng 20-10-2022 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 04/10/2022 1 1.5

22 Bioinformatics
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Udemy 03/10/2022 1 10

23 Bioinformatics
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Udemy 02/10/2022 1 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.06.003/2021

BẢNG KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2022

Họ và tên: Trần Huyền Trang     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm
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24 Bioinformatics
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Udemy 01/10/2022 1 10

25 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 06/07/2022 1 1.5

26 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
06/07/2022 1 1.5

27 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
01/07/2022 1 1.5

28 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
01/07/2022 1 1.5

29 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
29/06/2022 1 1.5

30 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
24/06/2022 1 1.5

31 Tham gia đội dân vũ trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn trường Sư 

phạm
24/06/2022 1 1.5

32 Đội dân vũ Trường Sư phạm Hoạt động đoàn thể
Công đoàn Trường Sư 

phạm
22/06/2022 1 1.5

33 Tập luyện đội dân vũ (Trường Sư phạm) Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 16/06/2022 1 1.5

34 Cổ động viên Đội thi đấu số 7 Hoạt động đoàn thể Trường Đại học Vinh 17/05/2022 1 1.5

35 Cổ động viên Đội thi đấu số 7 Hoạt động đoàn thể Trường Sư phạm 16/05/2022 1 1.5

36
Hội nghị - tập huấn về thiết kế đề cương chi tiết 

học phần dạy học đồ án/dự án

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 11/12/2021 1 10

37

bồi dưỡng về phát triển chương trình đào tạo theo 

tiếp cận năng lực cho giảng viên sư phạm toàn 

trường:Giới thiệu mô hình đào tạo giáo viên tại 

trường ĐH Vinh; Hướng dẫn thiết kế CTĐT, đề 

cương chi tiết học phần và tổ chức dạy học, kiểm 

tra đánh giá các học phần dự án/đồ án

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 13/10/2021 1 10

38 Họp nhóm biên soạn bài giảng Hoạt động khác Trường Sư phạm 09/10/2021 1 1.5

39 Họp nhóm giảng dạy Nhập môn Su phạm Họp Trường Sư phạm 09/10/2021 1 1.5

40 Nhóm biên soạn Họp Trường Sư phạm 05/10/2021 1 1.5

41 Họp nhóm giảng dạy Nhập môn Su phạm Hoạt động khác Trường Sư phạm 01/10/2021 1 1.5

42 Hỏi các thủ tục thí sinh nhập học bị vướng mươ Hoạt động khác khoa Sinh học 22/09/2021 1 1.5
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43 hướng dẫn k62 Hoạt động khác Khoa Sinh 20/09/2021 1 1.5

44 Hướng dẫn K62 nhập học Hoạt động đoàn thể Khoa sinh 19/09/2021 1 1.5

45 Công tác tuyển sinh Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh 18/09/2021 1 1.5

46 English for STEM
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Đại học khoa học xã 

hội Singapore (đi học 

theo công văn của 

Trường Đại học Vinh)

17/09/2021 1 10

47 Hướng dẫn k62 nhập học Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 16/09/2021 1 1.5

48 Tuyển sinh Hoạt động đoàn thể Khoa Sinh học 09/09/2021 1 1.5

49

Hội nghị KHoa học lần thứ 24 hội Hóa sinh Y học 

Việt Nam và Đại hội lần thứ VI hội hóa sinh y học 

Hà Nội và các tỉnh phía bắc

Dự Hội thảo - Hội nghị Hội hóa sinh Việt nam 27/11/2020 1 1.5

50

Chuẩn bị cho hội Gala"Beautiful Day" Chào mừng 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam 20/10

Hoạt động khác
Viện Sư phạm Tự 

nhiên
14/10/2020 1 1.5

51 Biên soạn tín chỉ 1 - nhập môn ngành Sư phạm Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

52
Biên soạn bài giảng cho môn học ứng dụng tin học 

trong Sinh học dạy cho cao học K28
Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

53 Biên soạn tín chỉ 1 - nhập môn ngành Sư phạm Biên soạn bài giảng môn học mới Trường Sư phạm 1 10

54 Biên soạn đề cương môn Vi sinh Tham gia xây dựng CT ĐT ngành mới
Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Vinh
1 10

55 Biên soạn tín chỉ dự án vi sinh vật Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

56 Biên soạn tín chỉ lý thuyết môn Vi sinh vật học Biên soạn bài giảng môn học mới Khoa Sinh học 1 10

57 Cập nhật tài liệu cho học phần Nhập môn Sư phạm Cập nhật tài liệu mới phục vụ cho 1 môn học Trường Sư phạm 1 10

58
Tham gia ban ra đề thi học phần nhập môn Sư 

phạm của trường Sư phạm
Tham gia rà soát CTĐT Trường Sư phạm 1 5

59
Tham gia ban ra đề thi học phần nhập môn Sư 

phạm của trường Sư phạm
Tham gia rà soát CTĐT Trường Sư phạm 1 5
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60
Học lớp trung cấp chính trị tại trường Chính trị 

Tỉnh Nghệ An
Học đại học VB2, VLVH, cao cấp lý luận

Đại học Vinh + 

Trường chính trị tỉnh 

nghệ An

1 10

61 General microbiology
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Orange Coast College 1 10

62
Rà soát đề cương Vi sinh K62 chính quy (chuẩn bị 

đánh giá ngoài)
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh 1 5

63
Rà soát đề cương Vi sinh (lớp vừa học vừa làm, 

chuẩn bị đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

64
Rà soát đề cương học phần Tin Sinh học K62 

chính quy chuẩn bị cho đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

65
Rà soát đề cương Vi sinh vật học và ứng dụng 

(dành cho cao học) chuẩn bị cho đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

66
Rà soát đề cương học phần Tin sinh học ứng dụng 

dành cho cao học (chuẩn bị cho đánh giá ngoài)
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5

67
Rà soát đề cương học phần Nấm học dành cho cao 

học chuẩn bị cho đánh giá ngoài
Tham gia rà soát CTĐT Khoa Sinh học 1 5
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NGƯỜI KÊ KHAI

Tổng cộng:
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TT Tên lớp học phần Khóa Sĩ số Số TC
Số tiết theo 

khung CT

Số giờ kê 

khai quy 

chuẩn

Thời gian thực 

hiện
Ghi chú

1

Vi sinh học và ứng dụng_Trường Đại 

Học Vinh_LL và PPDH bộ môn Sinh 

học_4_1 (29)

29 9 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

2

Tin học ứng dụng trong Sinh 

học_Trường ĐH KTCN Long An_LL 

và PPDH bộ môn Sinh học_6_1 (29)

29 11 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

104.26

NGƯỜI KÊ KHAI

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.16.002d/2021

BẢNG XÁC NHẬN GIỜ DẠY ĐÃ THỰC HIỆN HỆ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

Họ và tên: Trần Huyền Trang     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm

Tổng cộng:
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TT Tên lớp học phần Khóa Sĩ số Số TC
Số tiết theo 

khung CT

Số giờ kê 

khai quy 

chuẩn

Thời gian thực 

hiện
Ghi chú

1

Vi sinh học và ứng dụng_Trường Đại 

Học Vinh_LL và PPDH bộ môn Sinh 

học_2_2 (28)

28 7 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

2

Vi sinh học và ứng dụng_Trường Đại 

Học Vinh_LL và PPDH bộ môn Sinh 

học_3_3 (28)

28 8 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

3

Tin học ứng dụng trong Sinh 

học_Trường Đại Học Vinh_LL và 

PPDH bộ môn Sinh học_2_1 (28)

28 14 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

4

Tin học ứng dụng trong Sinh 

học_Trường Đại Học Vinh_LL và 

PPDH bộ môn Sinh học_3_2 (28)

28 7 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

5

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ Cao học 

27 Thực vật học(HV: Nguyễn Khắc 

Hải, GVHD: Trần Huyền Trang, Lê 

Thị Thúy Hà)


2021 1 1 35/(0)/0 26.5  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: HD Luận văn; Tổng giờ 

QĐ: 52.5

6

Tin học ứng dụng trong Sinh 

học_Trường Đại Học Vinh_LL và 

PPDH bộ môn Sinh học_4_3 (28)

28 11 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

7

Tin học ứng dụng trong Sinh 

học_Trường Đại Học Vinh_LL và 

PPDH bộ môn Sinh học_5_4 (28)

28 8 3 45/(0)/0 52.13  - 
Hệ số nhân: 1.5; Hình thức dạy: Online; Tổng giờ QĐ: 

52.13

339.28

NGƯỜI KÊ KHAI

Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.16.002d/2021

BẢNG XÁC NHẬN GIỜ DẠY ĐÃ THỰC HIỆN HỆ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Họ và tên: Trần Huyền Trang     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm

Tổng cộng:
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TT Nội dung các hoạt động Loại hoạt động Đơn vị tổ chức Thời gian Số buổi Số giờ đổi

1 English for STEM
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Trường ĐHHKHXH 

Singapore,ĐH Huế, 

ĐH Vinh

18/09/2021 1 10

2

"DECODING COVID-19: Why is testing an 

important solution for Pandemic fighting? GIẢI 

MÃ COVID-19: Tại sao xét nghiệm là giải pháp 

quan trọng để chiến thắng đại dịch?”

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

https://us02web.zoom.

us/webinar/register/W

N_yb4It8VMQauMaf

n3CkNrzA

25/08/2021 1 10

3 Decoding Covid-19 - Giải mã Covid-19
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

 Công ty TNHH Thiết 

bị Minh Tâm tổ chức 

mời các chuyên gia 

hàng đầu về miễn 

dịch, xét nghiệm tại 

Việt nam trình bày

22/08/2021 1 10

4
Lên danh mục máy móc thiết bị để đề xuất cho gói 

thầu
Hoạt động khác

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

18/08/2021 1 1.5

5
Họp xây dựng chương trình bồi dưỡng cho giáo 

viên các trường phổ thông
Họp Trường Đại học Vinh 05/08/2021 1 1.5

6 Liên lạc tuyển sinh Hoạt động khác

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

05/08/2021 1 1.5

7 Công tác tuyển sinh của ngành Hoạt động đoàn thể Ngành sinh học 03/08/2021 1 1.5

8
Hội nghị báo cáo kết quả của Hội đồng trường 

năm 2020
Dự Hội thảo - Hội nghị Trường Đại học Vinh 18/07/2021 1 1.5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BM.KLLĐ.06.003/2021

BẢNG KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2021

Họ và tên: Trần Huyền Trang     Đơn vị giảng dạy: Khoa Sinh học - Trường Sư phạm
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9 Đánh giá tác động trong giáo dục
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam phối 

hợp với trường Đại 

học Minnesota, Hoa 

Kỳ tổ chức

16/07/2021 1 10

10
Tập huấn sử dụng Microsoft team tổ chức họp 

trực tuyến

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 15/07/2021 1 10

11 Đánh giá tác động trong giáo dục
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam phối 

hợp với trường Đại 

học Minnesota, Hoa 

Kỳ tổ chức

15/07/2021 1 10

12 Tập huấn sử dụng Microsoft team trong dạy học
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Trường Đại học Vinh 14/07/2021 1 10

13  Giáo dục Việt Nam 2011 – 2020 Dự Hội thảo - Hội nghị
Viện khoa học và 

giáo dục Việt nam
14/07/2021 1 1.5

14 Đánh giá tác động trong giáo dục
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam phối 

hợp với trường Đại 

học Minnesota, Hoa 

Kỳ tổ chức

14/07/2021 1 10

15
Tập huấn sử dụng Teams trong dạy học cho giảng 

viên và giáo viên
Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Đại học Vinh 14/07/2021 1 10

16 Đánh giá tác động trong giáo dục
Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam phối 

hợp với trường Đại 

học Minnesota, Hoa 

Kỳ tổ chức

13/07/2021 1 10

17
"Đánh giá tác động trong giáo dục", sử dụng phần 

mềm Stata để đánh giá

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn

Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam phối 

hợp với trường Đại 

học Minnesota, Hoa 

Kỳ tổ chức

12/07/2021 1 10

18
Dự giờ thao giảng của cô Phạm Hương, dạy lớp 

CH28, Bình Phước
Dự giờ

Cô Phạm Hương mời 

tổ dự giờ chuyên môn
11/07/2021 1 1.5
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19

Rà soát các điều kiện ĐBCL của CTĐT, cung cấp 

danh mục tên các tài liệu của từng CTĐT theo đề 

cương chi tiết

Hoạt động khác

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

07/07/2021 1 1.5

20 Tập huấn sử dụng Microsoft team Báo cáo viên hội nghị, hội thảo KH,... Trường Đại học Vinh 05/07/2021 1 10

21
Tập huấn thanh tra kỳ thi THPT Quốc gia năm 

học 2020-2021
Dự Hội thảo - Hội nghị Đại học Vinh 21/06/2021 1 1.5

22
Tập huấn Xây dựng Rubrics - sử dụng để đo 

lường đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn
Đại học Vinh 06/12/2020 1 10

23
Họp ngành Sinh học, chỉnh sửa khung chương 

trình Sau đại học
Họp Khoa Sinh 02/12/2020 1 1.5

24
Tham dự lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo VN 

20.11
Hoạt động khác Khoa Sinh 20/11/2020 1 1.5

25
Biên soạn bài giảng cho môn học ứng dụng tin 

học trong Sinh học dạy cho cao học K28
Biên soạn bài giảng môn học mới

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

1 10

26
Biên soạn bài giảng cho môn học Vi sinh vật và 

ứng dụng giảng dạy cho cao học K28
Biên soạn bài giảng môn học mới

Ngành Sinh học, 

Viện Sư phạm Tự 

nhiên

1 10

27 Rà soát chương trình đào tạo cao học K28 và K29 Tham gia rà soát CTĐT

Ngành SInh học, 

Viện Sư phạm Tự 

nhiên

1 5

28 Rà soát chương trình đào tạo K28 và K29 Tham gia rà soát CTĐT

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

1 5

29 Rà soát chương trình đào tạo cao học K28 và K29 Tham gia rà soát CTĐT

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

1 5

30 Rà soát chương trình đào tạo sư phạm Sinh học Tham gia rà soát CTĐT

Ngành Sinh học, 

Viện sư phạm tự 

nhiên

1 5

30 186.5

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI KÊ KHAI

Tổng cộng:


